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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH 02/07/2024
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã HĐ Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 VN30F2407 6.627 857.085.080.000 1.117 144.224.510.000 7.744 1.001.309.590.000
2 VN30F2408 0 0 5 648.800.000 5 648.800.000
3 VN30F2409 0 0 20 2.590.900.000 20 2.590.900.000
4 VN30F2412 0 0 30 3.903.900.000 30 3.903.900.000

Tổng 6.627 857.085.080.000 1.172 151.368.110.000 7.799 1.008.453.190.000


